
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
(Kèm theo Tờ trình số  73 /TTr-VHXH ngày 07 tháng 10 năm 2025 của phòng Văn hóa - Xã hội)
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1 Bùi Văn Sứ 10/8/1963 033063003126 Lương Trụ Bùi Thị Túc 01/01/1934 19/7/2025

người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu,

trợ cấp tuất BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội

hàng tháng
10,000,000

2 Nguyễn Duy Hiền 22/10/1939 033039000908 Triều Dương Đoàn Thị Thảnh 21/6/1939 18/9/2025

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc

đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí.
10,000,000

3 Vũ Xuân Thành 18/7/1947 033047001749 An Lạc Nguyễn Thị Kiến 01/01/1949 22/9/2025

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc

đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí.
10,000,000

4 Phạm Thị Xuyến 06/01/1936 033136000114 Tân Khai Ninh Văn Khắc 11/6/1935 24/9/2025

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc

đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí.
10,000,000

5 Bùi Trung Hưng 08/9/1941 033041000191 Thụy Lôi Đoàn Thị Quanh 01/01/948 11/9/2025 NKT đặc biệt nặng là NCT

10,000,000

Tổng Cộng 50,000,000


